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Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Tp.Huế
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STT Nhan đề Nhà xuất bản Năm XB

1 Sabiston textbook of surgery : The Biological Basis of Modern Surgical Practice . 21st ed. Elsevier 2022

2 Giáo trình đại học - Ký sinh trùng Y học / Bộ môn Ký sinh trùng- Trường ĐHYD Huế Đại học Huế 2021

3 Giáo trình thực hành Điều dưỡng cơ bản / Khoa Điều dưỡng - Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

4 Giáo trình Điều dưỡng cơ bản / Khoa Điều dưỡng - Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

5 Giáo trình thực tập môn thực hành cộng đồng / Khoa Điều dưỡng - Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU NGÀNH RĂNG HÀM MẶT



6
Giáo trình Thực hành Sinh lý học / Dành cho đối tượng Răng Hàm Mặt, Dược, Y học cổ truyền, Y học dự 

phòng Trường Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Sinh lý học :
Lưu hành nội bộ 2021

7 Giáo trình Tâm  lý y học - Đạo đức y học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

8
Bài giảng thí nghiệm Vật lý : Dành cho sinh viên lớp: Răng Hàm Mặt 1 - Hệ Chính quy (Chương trình tích 

hợp) / Trường Đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

9 Giáo trình Dược lý học 1 : Tài liệu giảng dạy sinh viên Dược hệ chính quy / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

10
Giáo trình Dược lý học : Tài liệu giảng dạy sinh viên Điều dưỡng hệ chính quy / Trường Đại học Y Dược 

Huế
Lưu hành nội bộ 2021

11 Nha cơ sở : Tài liệu giảng dạy Sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

12 Nha cộng đồng : Tài liệu giảng dạy Sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021



13 Nha chu : Tài liệu giảng dạy Sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

14 Chữa răng nội nha : Tài liệu giảng dạy Sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

15
Phẫu thuật trong miệng : Tài liệu giảng dạy dành cho học viên Chuyên khoa Cấp II Răng Hàm Mặt / Trường 

Đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

16
Phẫu thuật Hàm mặt : Tài liệu giảng dạy dành cho học viên Chuyên khoa Cấp II Răng Hàm Mặt / Trường 

Đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

17
Bài giảng Răng hàm mặt : Dành cho đối tượng học viên Cao học Nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng / 

Trường Đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

18
Nha chu : Tài liệu giảng dạy dành cho học viên Chuyên khoa cấp II Răng Hàm Mặt / Trường Đại học Y 

Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

19
Nha cộng đồng : Tài liệu giảng dạy dành cho học viên chuyên khoa cấp II Răng Hàm Mặt / Trường Đại học 

Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021



20
Phục hình - Chỉnh nha : Tài liệu giảng dạy dành cho học viên chuyên khoa cấp II Răng Hàm Mặt / Trường 

Đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

21 Phục hình : Tài liệu giảng dạy sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

22 Bệnh lý Miệng Phẫu thuật Hàm Mặt : Tài liệu giảng dạy sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

23 Bài giảng Nhổ răng tiểu phẫu : Tài liệu giảng dạy sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

24 Nha chu : Tài liệu giảng dạy sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

25 Chữa răng nội nha : Tài liệu giảng dạy sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

26 Chỉnh nha - Răng Trẻ em : Tài liệu giảng dạy sau đại học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021



27 Kinh dịch - Y dịch / Tài liệu giảng dạy sau đại học PGS.TS. Nguyễn Thị Tân : Lưu hành nội bộ 2021

28 Ký sinh trùng y học / Giáo trình  Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt Tôn Nữ Phương Anh, Lê Chí Cao : Lưu hành nội bộ 2021

29
Bài giảng triệu chứng học Ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ ba / Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn 

Ngoại
Y học 2020

30 Bài giảng Nhi khoa : sách đào tạo Đại học / tập 2 Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Nhi . Y học 2020

31 Phục hình răng cố định : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / BSCKII. Nguyễn Văn Bài chủ biên Giáo dục 2020

32 Bài giảng Nhi khoa : sách đào tạo Đại học / tập 1 Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Nhi . Y học 2020

33 Chữa răng và Nội nha : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / tập 1 Chủ biên: TS. Trịnh Thị Thái Hà . Giáo dục Việt Nam 2020



34
Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo Bác sĩ đa khoa / Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ Môn Ký sinh trùng; 

(chủ biên) GS.TS. Nguyễn Văn Đề, PGS.TS. Phạm Văn Thân, TS. Phạm Ngọc Minh
Y học 2020

35
Chữa răng và nội nha / Dùng cho sinh viên răng hàm mặt 2 tập , Tập 2: Nội nha lâm sàng : TS. Trịnh Thị 

Thái Hà chủ biên .
Giáo Dục Việt Nam 2020

36
Chữa răng và Nội nha : Dùng cho đào tạo sau đại học / (chủ biên) PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà; PGS.TS. 

Tống Minh Sơn; ThS. Phạm Thị Tuyết Nga; ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh cùng tham gia biên soạn
Giáo dục Việt Nam 2020

37 Chẩn đoán hình ảnh : Bộ môn chẩn đoán hình ảnh ĐH Y hà Nội dịch / Monnier T, Tubiana J. M Y học 2020

38 Management of temporomandibular disorders and occlusion (8th ed.) / Jeffrey P. Okeson Elsevier 2020

39 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 2020

40 Bài giảng Lâm sàng Nhi khoa / Trường Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Nhi Lưu hành nội bộ 2020



41
Giáo trình Module 4 Khoa học cơ bản / Xác suất Thống kê Y học Chủ biên: ThS.Trần Thúy Hiền, TS. 

Trương Thị Khánh Phương :
Lưu hành nội bộ 2020

42
Giáo trình Module 4 Khoa học cơ bản / Tin học đại cương Đồng chủ biên: ThS. Hoàng Thanh Hải, ThS. 

Nguyễn Đức Tùng, ThS. Hoàng Minh Vũ :
Lưu hành nội bộ 2020

43 Giáo trình thực tập Di truyền Y học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2020

44
Giáo trình Module 13 Phần Y học Cổ truyền / Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt PGS.TS. Nguyễn Thị Tân,TS. 

Đoàn Văn Minh :
Lưu hành nội bộ 2020

45 Giáo trình Ngoại bệnh lý / Trường Đại Học Y Dược Huế - Bộ Môn Ngoại Đại học Huế 2019

46 Giáo trình Ngoại cơ sở / Trường Đại Học Y Dược Huế - Bộ Môn Ngoại Đại học Huế 2019

47
Giáo trình SĐH Cao học và Nội trú Sản (Chứng chỉ hỗ trợ Ngoại) / Trường Đại Học Y Dược Huế - Bộ Môn 

Ngoại
Đại học Huế 2019



48
Giáo trình SĐH Cao học và Nội trú Nhi (Chứng chỉ hỗ trợ Ngoại) / Trường Đại Học Y Dược Huế - Bộ Môn 

Ngoại
Đại học Huế 2019

49
Giáo trình dược lý học 2 : tài liệu giảng dạy sinh viên hệ dược chính qui / Bộ môn dược lý trường ĐH Y 

Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2019

50
Nội khoa cơ sở : Giáo trình đại học / PGS.TS. Trần Văn Huy, GS.TS. Huỳnh Văn Minh, GS.TS. Võ Tam, 

TS. Lê Văn Chi (đồng chủ biên)
Đại học Huế 2019

51 Lý sinh y học / GS.TSKH. NGND. Phan Sỹ An (chủ biên) Y học 2019

52
Atlas giải phẫu người (7th ed.) / Netter, Frank H; (người dịch) GS.TS. Nguyễn Quang Quyền, TS.BS. Phạm 

Đăng Diệu
Hồng Đức 2019

53 Giáo trình Mô học : Dành cho đối tượng Cử nhân Điều Dưỡng 2019

54

Fischer’s Mastery of surgery / editor, Josef E. Fischer ; associate editors, E. Christopher Ellison, Gilbert R. 

Upchurch Jr., Susan Galandiuk, Hiram C. Polk Jr., Jon C. Gould, V. Suzanne Klimberg ; assistant editors, 

Peter K. Henke, Steven N. Hochwald, Gregory M. Tiao.

Wolters 2019



55 Contemporary Orthodontics / Williams R. Proffit Elsevier 2019

56 Bệnh Da liễu : Giáo trình / Mai Bá Hoàng Anh Đại học Huế 2019

57 Hóa sinh Y học : Giáo trình  dành cho sinh viên Răng Hàm Mặt năm 1 / Hoàng Thị Thu Hương Lưu hành nội bộ 2019

58
Giáo trình Tai Mũi Họng: Dành cho đào tạo BSĐK / PGS.TS. Nguyễn Tư Thế chủ biên, Đặng Thanh, Phan 

Văn Dưng và những người khác biên soạn
Đại học Huế 2018

59 Giáo trình Tâm  lý y học - Đạo đức y học / Bộ môn giáo dục sức khỏe tâm lý y học Trường ĐH Y Dược 2018

60 Giáo trình khoa học hành vi - Giáo  dục sức khỏe / Bộ môn Giáo dục sức khỏe tâm lý y học Trường ĐH Y Dược Huế 2018

61
Giáo trình Vi sinh Y học : Dành cho sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng / Trường Đại học Y Dược Huế. Bộ 

môn Vi Sinh
ĐH Huế 2018



62 Thực hành hóa học / Bộ môn Hóa, khoa Cơ bản, Đại học Y Dược Huế
Tài Liệu Lưu Hành Nội 

Bộ
2018

63
Giáo trình thực tập Điều dưỡng cơ bản : Dành cho sinh viên cử nhân Điều dưỡng / Trường Đại học Y Dược 

Huế. Khoa Điều Dưỡng
2018

64
Giáo trình dược lý học : tài liệu giảng dạy dược lý dành cho sinh viên điều dưỡng hệ chính quy / Bộ môn 

dược lý  trường ĐH Y Dược Huế
Đại học Y Dược Huế 2018

65
Giáo trình dược lý học 1 : Tài liệu giảng dạy sinh viên hệ dược chính quy / Bộ môn dược lý đại học Y Dược 

Huế
Lưu hành nội bộ 2018

66
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS : Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y Dược / Võ Văn 

Thắng, Hoàng Đình Huề chủ biên
ĐH Huế 2018

67
Giải phẫu người : Sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / PGS.TS. Hoàng văn Cúc , PGS.TS.Nguyễn 

Văn Huy đồng chủ biên
Y Học 2018

68 Giải phẫu bệnh học / PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng chủ biên Y Học 2018



69
Bệnh học Nội Khoa / tập 1 GS.TS. Ngô Quý Châu Chủ biên và GS.TS. Nguyễn Lân Việt,PGS.TS. Nguyễn 

Đạt Anh, GS.TS. Phạm Quang Vinh đồng chủ biên .
Y học 2018

70
Bệnh học Nội Khoa / tập 2 GS.TS. Ngô Quý Châu Chủ biên và GS.TS. Nguyễn Lân Việt,PGS.TS. Nguyễn 

Đạt Anh, GS.TS. Phạm Quang Vinh đồng chủ biên .
Y học 2018

71 Dược thư quốc gia Việt Nam Y Học 2018

72 Phẫu thuật trong miệng : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Tập 1 TS.BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà chủ biên . Giáo dục Việt Nam 2018

73 Rosai and Ackerman's Surgical Pathology / Joan Rosai Elsevier Mosby 2018

74
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS : Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y Dược / Võ Văn 

Thắng, Hoàng Đình Huề chủ biên
ĐH Huế 2018

75 Oral and maxillofacial surgery / Fonseca, Raymond J. St. Louis 2018



76
Esthetics in Dentistry / Editor(s): Ronald E. Goldstein DDS,, Stephen J. Chu DMD, MSD, CDT,, Ernesto A. 

Lee DMD,, Christian F.J. Stappert DDS, MS, PhD.
Wiley Blackwell 2018

77
Sinh Lý Học : Giáo trình / TS. Hoàng Khánh Hằng - PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - ThS. Nguyễn Đình 

Duyệt
Đại Học Huế 2017

78 Giáo trình phẫu thuật thực hành / Nguyễn Trường An Đại học Huế 2017

79
Nhi Khoa : Giáo trình đại học / Tập 1 PGS.TS.BS. Phan Hùng Việt, PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Cự, 

PGS.TS.BS. Hoàng Thị Thủy Yên...và những người khác .
Đại Học Huế 2017

80
Nhi Khoa : Giáo trình đại học / Tập 2 PGS.TS.BS. Phan Hùng Việt, PGS.TS.BS. Hoàng Thị Thủy 

Yên,PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Cự...và những người khác .
Đại Học Huế 2017

81 Cấp cứu ngoại khoa : Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học / Tập 1 GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên . Giáo dục Việt Nam 2017

82
Giáo trình Bệnh Da liễu / Mai Bá Hoàng Anh chủ biên, Trần Ngọc Khánh Nam, Nguyễn Thị Trà My biên 

soạn
Đại học Huế 2017



83 Bài giảng Tai Mũi Họng / Trường Đại Học Y Dược TP.HCM. Bộ Môn Tai Mũi Họng Lưu hành nội bộ 2017

84
Học phần Tốt nghiệp Chính sách dân số / Dành cho cử nhân YTCC Bộ môn TKYT DS SKSS, Khoa Y tế 

công cộng :
Đại học Y Dược Huế 2017

85 Hóa học vô cơ cơ bản . tập 1 / Lí thuyết đại cương về hóa học Hoàng Nhâm , Giáo dục 2017

86 Hóa học vô cơ cơ bản . tập 2 / Các nguyên tố hóa học điển hình Hoàng Nhâm , Giáo dục 2017

87 Hóa học vô cơ cơ bản . tập 3 / Các nguyên tố chuyển tiếp Hoàng Nhâm , Giáo dục 2017

88 Giáo trình nhãn khoa : đào tạo điều dưỡng đa khoa / Phan Văn Năm Đại Học Huế 2017

89 Giáo trình Thực tập di truyền y học / PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân và những người khác tham gia biên soạn Đại học Huế 2017



90
American Academy of Pediatrics textbook of pediatric care / editor-in-chief, Thomas K. McInerny ; co-

editors, Henry M. Adam ... (et al.)

American Academy of 

Pediatrics
2017

91 Bài giảng Nhi Khoa . tập 1 / GS.TS. Nguyễn Gia Khánh chủ biên, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Nhi Y Học 2017

92
Giản yếu Giải phẫu người / PGS.TS. Phạm Đăng Diệu (cb.), GS. Nguyễn Quang Quyền, BS. Nguyễn Văn 

Đức, BS. Nguyễn Văn Cường
Y học 2017

93 Bài giảng Nhi Khoa . tập 2 / GS.TS. Nguyễn Gia Khánh chủ biên, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Nhi Y Học 2017

94 Bệnh học Nội khoa : Sách dùng cho đào tạo sau đại học / Tập 1 Trường Đại học Y Hà Nội . Y học 2017

95 Tai Mũi Họng / Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa PGS.TS. Phạm Khánh Hoà chủ biên : Giáo Dục Việt Nam 2017

96 Cell Biology / Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw Elsevier 2017



97 Giáo trình Kỹ năng tham vấn và Tính chuyên nghiệp trong thực hành Y khoa

Bộ môn Y học gia đình - 

Trường Đại học Y Dược 

Huế

2017

98 Giáo trình Sau đại học Tai Mũi Họng / Lê Thanh Thái Đại học Huế 2017

99
Giáo trình Phương pháp dùng thuốc: Đào tạo Sau đại học / PGS.TS. Nguyễn Thị Tân, ThS. BSCKII. Phạm 

Thị Xuân Mai
Lưu hành nội bộ 2017

100 Hóa sinh Y học / Giáo trình  dành cho sinh viên Răng Hàm Mặt năm 1 Hoàng Thị Thu Hương : Lưu hành nội bộ 2017

101 Giáo trình phẫu thuật thực hành / Nguyễn Trường An tác giả Đại học Huế 2016

102 Y học gia đình : Tài liệu đào tạo đại học / BM Y học gia đình -  ĐHYD Huế 2016

103
Phục hình cố định : tài liệu giảng dạy dành cho học viên CKI Răng Hàm Mặt / BỘ MÔN: RĂNG HÀM 

MẶT
2016



104 Giáo trình Phục hồi chức năng : (dành cho chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa) 2016

105
Giáo trình Dược lý học II - Tài liệu giảng dạy sinh viên hệ Bác sĩ Đa khoa chính quy / Bộ môn Dược lý - 

trường Đại học Y Dược Huế
2016

106 Giáo trình Hóa học: dành cho sinh viên các ngành Y / Trần Thị Hòa và những người khác Đại học Huê 2016

107 Mô học / Chủ biên: Bùi Mỹ Hạnh, Trịnh Bình Y học 2016

108
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Đệ
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BSCKII. Trần Đức Thái.
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Giáo Dục 2011

280 The pharmacological basis of therapeutics
McGraw-Hill, Health 

Professions Division
2011

281 Neonatal Rescuscitations textbook / American Academy of Pediatrics and American Heart Association 2011

282
Zollinger's Atlas of surgical operations / Robert M. Zollinger, Jr., MD, FACS; E. Christopher Ellison, MD, 

FACS

McGraw-Hill, Health 

Professions Division
2011
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343
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434 La rhinite allergique en 2006: Enjeux et realites / Demoly P., Didier A. Le Generaliste 2006

435
Medical Parasitology / Dawit Assafa, Ephrem Kibru, s. Nagesh, Solomon Gebreselassie, Fetene Deribe, 

Jemal All

Jimma University, Debub 

University University of 

Gondar

2006
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485
Master dentistry : Volume I: Oral and maxillofacial surgery, radiology, pathology and oral medicine / 

Coulthard, Paul.
Churchill Livingstone 2003

486 Vi sinh y học. Y học 2003
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Trung tâm Đào tạo Từ xa 
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2003
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539
Color atlas and synopsis of clinical dermatology : common and serious diseases / Thomas B. Fitzpatrick, 

Richard Allen Johnson, Klaus Wolff ; (contributing author), Dick Suurmond

McGraw-Hill, Medical 

Pub. Division
2001
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Y học 1999

571
Diagnostic surgical pathology / Volume 1 editor, by Stephen S. Sternberg ; associate editors, Donald A. 

Antonioli ... (et al.) ,
Raven Press 1999

572
Diagnostic surgical pathology / Volume 2 editor, by Stephen S. Sternberg ; associate editors, Donald A. 

Antonioli ... (et al.) ,
Raven Press 1999
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Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính trị Quốc gia 1999
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584 Planning and making crowns and bridges / Bernard G.N. Smith, Leslie C. Howe Informa healthcare 1998
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